
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39, ngõ 33, tổ 3 Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

17/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TLC HÀ NAM 

0109457203

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TLC HÀ NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TLC HA NAM CONSTRUCTION JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934661010
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;

1709

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn đầu tư;

6619

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

2/6Thời gian đăng từ ngày 17/12/2020 đến ngày 16/01/2021



17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
-Khách sạn
-Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
• Tư vấn bất động sản
• Quản lý bất động sản

6820

24. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

25. In ấn 1811

26. Quảng cáo 7310

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình thủy 4291

34. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
-Thiết kế xây dựng công trình:
-Thiết kế kiến trúc công trình
-Thiết kế  nội ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan
-Thiết kế  kết cấu công trình
-Thiết kế điện –cơ điện công trình
-Thiết kế cấp thoát nước
-Thiết kế phòng cháy – chữa cháy
- Giám sát thi công  xây dựng :  
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  công trình 
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  công nghệ
-Giám sát  công tác   xây dựng và hoàn thiện
- Khảo sát xây dựng:
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.
-Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
- Quản lý thi công xây dựng công trình 

7110(Chính)

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

38. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

39. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

40. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN  THỊ 
THỦY

Tổ 6 , Phường Lê 
Hồng Phong, 
Thành phố Phủ 
Lý, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0011570126
06

2 LÊ ĐỨC 
THẠNH

Thôn Gạo Bắc, 
Xã Hồ Tùng Mậu, 
Huyện Ân Thi, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

145231238
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3 LẠI HỒNG 
QUÂN

Tổ 6, Phường Lê 
Hồng Phong, 
Thành phố Phủ 
Lý, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 80,000

0350820040
79

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035082004079
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, 
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 6, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   LẠI HỒNG QUÂN Nam

27/06/1982 Kinh Việt Nam

07/11/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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